
  

 

UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VC SỰ NGHIỆP GD&ĐT 

 
Số:         /TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2023 

  
THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức 
sự nghiệp GD&ĐT thành phố Lào Cai, năm học 2022-2023 

 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 
chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Tiếp theo thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 06/3/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT thành phố Lào Cai), Hội đồng tuyển dụng 
thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức 

sự nghiệp GD&ĐT thành phố Lào Cai năm học 2022-2023 như sau: 
1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2: 81 thí sinh,

 Trong đó: 

 1.1. Dự tuyển giáo viên mầm non: 44 thí sinh; 

 1.2. Dự tuyển giáo viên tiểu học: 26 thí sinh 

 - Tiểu học dạy các môn: 19 thí sinh; 

 - Giáo viên tiếng Anh: 02 thí sinh; 

 - Giáo viên tin học: 00 thí sinh; 

 - Giáo viên Âm nhạc: 00 thí sinh; 

 - Giáo viên Mĩ thuật: 03 thí sinh; 

 - Giáo viên thể dục: 02 thí sinh. 

1.3. Dự tuyển giáo viên THCS: 11 thí sinh 

- Giáo viên Toán: 04 thí sinh; 

- Giáo viên Ngữ văn: 01 thí sinh; 

- Giáo viên Sinh học: 03 Thí sinh; 

- Giáo viên tiếng Anh: 03 thí sinh; 

- Giáo viên Mĩ thuật: 00 thí sinh. 

2. Tổ chức thi tuyển vòng 2  

2.1. Tập trung thí sinh, khai mạc: Các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi 
vòng 2, tham dự từ 13h30 ngày 08/4/2023 (Thứ Bảy) tập trung tại trường THCS 
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Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai (Địa chỉ: Tổ 17, đường Kim Hoa, phường Kim 
Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai): 

- Từ 13h30: Nộp lệ phí tuyển dụng viên chức: 500.000 đồng/01 thí sinh 
(Theo Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức); 

- Từ 15h00 -17h00: Thí sinh học tập quy chế thi, xem số báo danh, kiểm 

tra thông tin trong danh sách dự thi, phòng thi, lịch thi (niêm yết tại địa điểm thi), 
nộp phí dự tuyển… 

2.2. Thời gian, địa điểm thi 

Thi môn: Nghiệp vụ chuyên ngành. 

Hình thức thi: Thi viết. 

Thời gian thi: 180 phút, từ 8h00'-11h00'. 

          - Trống báo (7h15'): Ba hồi 9 tiếng; 

          - Trống gọi thí sinh vào phòng thi (7h30'): 3 tiếng; 

          - Trống mở bì và phát đề thi cho thí sinh (7h50'): 2 tiếng; 

          - Trống tính giờ làm bài (8h00'): 1 tiếng; 

          - Trống thu bài (11h00'): Một hồi dài. 

Địa điểm: Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai. 

Lưu ý: Các thí sinh mang theo Chứng minh thư nhân dân (Căn cước công 

dân) hoặc giấy phép lái xe (nếu có) để kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi, 
(Có Bảng ghi tên, ghi điểm các thí sinh kèm theo) . Thí sinh tự kiểm tra, rà soát 

thông tin cá nhân trong danh sách, kịp thời phản ánh các sai sót (nếu có) về UBND 
thành phố Lào Cai (qua Phòng Nội vụ); điện thoại liên hệ: 02143.824.288. 

Thông báo này được công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố Lào 
Cai và niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 
thí sinh được biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Sở Giáo dục và Đào tạo (b/c); 
- UBND TP Lào Cai; 
- Cổng Thông tin điện tử TP; 
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 
- Phòng Nội vụ (niêm yết); 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Lưu: VT, NV (HĐTDVC),05 bản. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 
 
 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
Hoàng Đăng Khoa 

 



Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành Đơn vị đào tạo
CC

nghiệp vụ
sư phạm

CDNN
Mã số
 hạng

1 LC001 Hà Thị Cúc 20/11/1996 Tày
Xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn,
tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

2 LC002 Hoàng Thị Chanh 08/6/1992 Tày
Xã Cam Đường, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng SP Giáo dục mầm non CĐ Hải Dương
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

3 LC003 Phạm Linh Chi 19/9/2000 Kinh
Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

4 LC004 Lù Thị Hằn 17/01/1992 Giáy
Xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

5 LC005 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/9/1982 Kinh
Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐH Hùng Vương
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

6 LC006 Đào Thị Như Hoa 01/3/1985 Kinh
Phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

7 LC007 Ngô Thị Hoa 01/11/1998 Kinh
Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

8 LC008
Hoàng Thị
Thương

Hoài 20/7/1990 Kinh
Xã Cam Đường, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

9 LC009 Doãn Thị Thanh Hoàn 15/8/1994 Kinh
Phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

10 LC010 Đồng Thị Huê 15/11/1999 Kinh
Phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

11 LC011 Nguyễn Thu Hương 21/6/1997 Tày
Phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

12 LC012 Vi Thị Hương 26/4/1995 Giáy
Xã Tả Phời, TP Lào Cai, tỉnh Lào
Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐH Tây Bắc
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

13 LC013 Nguyễn Thanh Hường 06/8/1992 Kinh
Phường Xuân Tăng, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

14 LC014 Hoàng Thị Lan 15/8/1995 Tày
Phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

15 LC015 Vi Thị Liên 03/7/1993 Giáy
Xã Tả Phời, TP Lào Cai, tỉnh Lào
Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐH Hùng Vương
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

16 LC016 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/11/1999 Kinh
Xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

Ghi
chú

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KÌ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
SỰ NGHIỆP GD&ĐT NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTDVC ngày   tháng      năm 2023 của HĐTD viên chức sự nghiệp GD&ĐT thành phố Lào Cai)

Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu
 thường trú

Đào tạo, bồi dưỡng Đăng ký dự tuyển

Diện ưu
tiên

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI
HĐTD VIÊN CHỨC SNGD&ĐT NĂM HỌC 2022-2023

 Phòng thi số: 01
(Từ  SBD:  LC001 đến

LC022)

Khóa thi: ngày  09/4/2023

SBD
Chữ ký của thí

sinh
TT Họ và tên

Số: 91/TB-UBND
Thời gian ký: 29/03/2023 13:49:31 +07:00



17 LC017 Đỗ Thùy Linh 11/9/1990 Kinh
Phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Trung ương
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

18 LC018 Trần Thị Phương Mai 25/7/1985 Kinh
Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Cao đẳng Vĩnh Phúc
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26

19 LC019 Bàn Thị Mai 17/9/1996 Dao
Phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

20 LC020 Lù Thị Mai 21/4/1995 Nùng
Phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

21 LC021 Vàng Thị Nga 03/6/1994 Giáy
TT Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào
Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 DTTS

22 LC022 Đặng Thị Kim Ngân 26/9/1984 Kinh
Phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Trung ương
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26











Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành Đơn vị đào tạo
CC

nghiệp vụ
sư phạm

CDNN
Mã số
 hạng

1 LC023 Vương Thị Ngân 25/5/1994 Kinh
Xã Cam Đường, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

2 LC024 Chu Thị Diệu Nhi 13/11/2000 Kinh
Phường Thanh Trường, TP.
Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Giáo dục mầm non ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

3 LC025 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/9/1999 Kinh
Phường Kim Tân, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

4 LC026
Nguyễn Thị
Quỳnh

Oanh 10/7/1990 Kinh
Phường Xuân Tăng, TP Lào
Cai, tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

Con đẻ
người nhiễm

CĐHH

5 LC027 Lương Thị Oanh 06/6/1988 Tày
Xã Cam Đường, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS

6 LC028 Vàng Thị Phấn 29/10/1997 Giáy
Xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS

7 LC029 Nguyễn Thúy Quỳnh 26/9/1997 Kinh
Phường Bình Minh, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐH Hùng Vương
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

8 LC030 Lâm Thúy Quỳnh 28/6/1998 Kinh
Phường Lào Cai, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

9 LC031 Nguyễn Thị Tuyết 03/9/1993 Kinh
Phường Kim Tân, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

10 LC032 Hà Hoài Thanh 30/9/1997 Tày
Xã Cam Đường, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS

11 LC033 Vũ Thị Thu Thảo 07/02/1997 Kinh
Xã Lùng Vai, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐH Hùng Vương
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

12 LC034 Lương Thị Hồng Thắm 17/8/1997 Tày
Xã Cam Đường, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐHSP Thái Nguyên
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS

13 LC035 Hoàng Thị Thơm 05/8/1999 Tày
Xã Tả Phời, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS

14 LC036 Tô Thị Thu 02/11/1995 Giáy
Xã Bản Phiệt, huyện Bảo
Thắng, tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS

Ghi
chú

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KÌ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
SỰ NGHIỆP GD&ĐT NĂM HỌC 2022-2023

 Phòng thi số: 02
(Từ  SBD:  LC023 đến

LC044)

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTDVC ngày   tháng      năm 2023 của HĐTD viên chức sự nghiệp GD&ĐT thành phố Lào Cai)

Dân
tộc

Hộ khẩu
 thường trú

Đào tạo, bồi dưỡng Đăng ký dự tuyển

Diện ưu tiênTT SBD
Chữ ký của thí

sinh
Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI
HĐTD VIÊN CHỨC SNGD&ĐT NĂM HỌC 2022-2023

Khóa thi: ngày  09/4/2023

Ngày, tháng,
 năm sinh

Số: 91/TB-UBND
Thời gian ký: 29/03/2023 13:50:34 +07:00



15 LC037 Lương Thị Thu 03/11/2000 Kinh
Xã Tả Phời, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

16 LC038 Đinh Thị Thúy 27/01/1991 Tày
Phường Xuân Tăng, TP Lào
Cai, tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS

17 LC039 Vũ Thị Mai Thương 07/02/1994 Kinh
Phường Kim Tân, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

18 LC040 Trần Thị Thương 14/4/1991 Kinh
Phường Xuân Tăng, TP Lào
Cai, tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục mầm non ĐH Hùng Vương
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

19 LC041 Nguyễn Huyền Trang 07/02/1998 Tày
Xã Cam Đường, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS

20 LC042 Nguyễn Thùy Trang 24/7/2001 Kinh
Phường Bắc Cường, TP Lào
Cai, tỉnh Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26

21 LC043 Trần Thị Trang 24/02/1995 Tày
Xã Hợp Thành, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non CĐSP Lào Cai
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS

22 LC044 Lục Thị Xuân 15/4/2000 Nùng
Xã Tả Phời, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Cao đẳng Giáo dục mầm non Đại học Thái Nguyên
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 DTTS











Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành Đơn vị đào tạo
CC

nghiệp vụ
sư phạm

CDNN
Mã số
 hạng

1 LC045 Hoàng Thị Diễn 10/02/1996 Nùng
Xã Minh Tiến, huyện Lục Yên,
tỉnh Yên Bái

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

2 LC046 Nông Minh Diệp 07/10/1995 Tày
Xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên,
tỉnh Yên Bái

Đại học Giáo dục tiểu học ĐH Hồng Đức
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

3 LC047 Đặng Thị Hiếu 25/9/1998 Dao
Xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Thái Nguyên
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

4 LC048 Cù Thị Phương Hoa 14/3/2000 Kinh
Xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng,
tỉnh Lào Cai

Đại học
Giáo dục tiểu học - sư
phạm tiếng Anh

ĐHSP Hà Nội
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29

5 LC049 Phan Thị Hồng 08/5/1995 Giáy
Phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học Đại học Tây Bắc
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

6 LC050 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 01/11/1983 Kinh
Xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29

7 LC051 Đỗ Thu Huyền 03/12/2000 Kinh
Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên,
tỉnh Yên Bái

Đại học Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29

8 LC052 Phạm Thị Lan 20/4/1996 Kinh
Phường Bắc Cường, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29

9 LC053 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/11/1997 Tày
Phường Pom Hán, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

10 LC054 Ngô Ánh Nguyệt 03/9/2000 Kinh
Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29

11 LC055 Sần Thị Nhi 08/10/1996 Giáy
Phường Bắc Cường, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

12 LC056 La Thị Oanh 23/10/1996 Giáy
Xã Quang Kim, huyện Bát Xát,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

13 LC057 La Thị Thái 18/7/1993 Tày
Xã Phú Lâm, Huyện Đoan Hùng,
tỉnh Phú Thọ

Đại học Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

14 LC058 Tăng Phương Thảo 03/4/1997 Kinh
Xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29

15 LC059 Lương Thị Thắm 01/3/1998 Nùng
Xã Xuân Quang, huyện Bảo
Thắng, tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐH Thủ đô Hà Nội
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

Ghi
chú

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KÌ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
SỰ NGHIỆP GD&ĐT NĂM HỌC 2022-2023

 Phòng thi số: 03
 (Từ  SBD:  LC045 đến

LC063)

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTDVC ngày   tháng      năm 2023 của HĐTD viên chức sự nghiệp GD&ĐT thành phố Lào Cai)

Dân
tộc

Hộ khẩu
 thường trú

Đào tạo, bồi dưỡng Đăng ký dự tuyển

Diện ưu
tiên

TT SBD
Chữ ký của thí

sinh
Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI
HĐTD VIÊN CHỨC SNGD&ĐT NĂM HỌC 2022-2023

Khóa thi: ngày  09/4/2023

Ngày, tháng,
 năm sinh

Số: 91/TB-UBND
Thời gian ký: 29/03/2023 13:50:36 +07:00



16 LC060 Nguyễn Thị Hà Thu 02/4/1997 Tày
Xã Tân Dương, huyện Bảo Yên,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS

17 LC061 Lê Kim Thùy 06/8/1995 Kinh
TT Phố Ràng, huyện Bảo Yên,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29

18 LC062 Nguyễn Thị Trang 30/3/1994 Kinh
Xã Tả Phời, TP Lào Cai, tỉnh Lào
Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29

19 LC063 Nông Thị Yến 15/01/1996 Giáy
TT Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh
Lào Cai

Đại học Giáo dục tiểu học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên tiểu
học hạng III

V.07.03.29 DTTS











Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành Đơn vị đào tạo
CC

nghiệp vụ
sư phạm

CDNN
Mã số
 hạng

1 LC064 Nguyễn Quốc Chiến 28/9/1993 Kinh
Phường Pom Hán, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Ngôn Ngữ Anh Viện ĐH Mở Hà Nội x
Giáo viên tiểu học

hạng III
V.07.03.29

2 LC065 Trần Thị Hải Yến 25/8/1990 Kinh
TT Phong Hải, huyện Bảo Thắng,
tỉnh Lào Cai

Đại học Sư phạm tiếng Anh
Đại học Quốc gia Hà
Nội

Giáo viên tiểu học
hạng III

V.07.03.29

3 LC066 Vũ Thị Thùy Linh 03/11/1993 Kinh
Phường Duyên Hải, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Sư phạm Mỹ thuật
ĐHSP Nghệ thuật
Trung ương

Giáo viên tiểu học
hạng III

V.07.03.29

4 LC067 Nguyễn Thị Nga 14/8/1995 Kinh
Xã Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Sư phạm Mỹ thuật
ĐHSP Nghệ thuật
Trung ương

Giáo viên tiểu học
hạng III

V.07.03.29

5 LC068 Trần Thị Kim Ngân 23/7/1997 Kinh
Phường Pom Hán, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Sư phạm Mỹ thuật ĐHSP Hà Nội
Giáo viên tiểu học

hạng III
V.07.03.29

6 LC069 Phạm Thị Vân Anh 15/5/1992 Kinh
Xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng,
tỉnh Lào Cai

Đại học Giáo dục thể chất ĐHSP TDTT Hà Nội
Giáo viên tiểu học

hạng III
V.07.03.29

7 LC070 La Mạnh Quyền 18/02/1990 Tày
Xã Cam Đường, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Giáo dục thể chất ĐH Tây Bắc
Giáo viên tiểu học

hạng III
V.07.03.29 DTTS

8 LC071 Nguyễn Thị Hồng Duyên 22/3/1987 Kinh
Xã Hồng Quang, huyện Đông
Hưng, tỉnh Thái Bình

Thạc sĩ Toán học
Đại học Quốc gia Hà
Nội

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32

9 LC072 Hà Quỳnh Ngọc 08/5/1999 Kinh Bắc Sơn, Tam Nông, Phú Thọ Đại học Sư phạm Toán học ĐH Hùng Vương
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

10 LC073 Hoàng Thị Quyên 25/02/1989 Kinh
Phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Thạc sĩ Toán học ĐHSP Hà Nội x
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

11 LC074 Nguyễn Thị Thơ 07/5/1991 Kinh
Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Toán học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

12 LC075 Phan Thị Kim Phượng 30/8/1997 Kinh
xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ,
tỉnh Yên Bái

Đại học Sư phạm Ngữ văn ĐHSP Thái Nguyên
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

13 LC076 Nguyễn Thị Hiền 15/9/1994 Tày
Xã Liên Minh, TX Sa Pa, tỉnh Lào
Cai

Đại học Sư phạm Sinh học ĐHSP Thái Nguyên
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32 DTTS

14 LC077 Hoàng Xuân Thủy 23/6/1996 Tày
Xã Cam Đường, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Sư phạm Sinh học ĐHSP Hà Nội 2
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32 DTTS

15 LC078 Hà Thị Thương 08/5/1992 Tày
Phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đại học Sư phạm Sinh học Đại học Hùng Vương
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32 DTTS

Ghi
chú

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KÌ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
SỰ NGHIỆP GD&ĐT NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTDVC ngày   tháng      năm 2023 của HĐTD viên chức sự nghiệp GD&ĐT thành phố Lào Cai)

Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu
 thường trú

Đào tạo, bồi dưỡng Đăng ký dự tuyển

Diện ưu
tiên

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI
HĐTD VIÊN CHỨC SNGD&ĐT NĂM HỌC 2022-2023

 Phòng thi số: 04
(Từ  SBD:  LC064 đến

LC081 )

Khóa thi: ngày  09/4/2023

SBD
Chữ ký của thí

sinh
TT Họ và tên

Số: 91/TB-UBND
Thời gian ký: 29/03/2023 13:50:38 +07:00



16 LC079 Hà Kim Loan 31/7/1989 Kinh
Phường Bắc Cường, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Đại học Ngôn ngữ Anh Đại học Thái Nguyên x
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

17 LC080 Hà Linh Trang 16/10/1999 Tày
TT Phố Ràng, huyện Bảo Yên,
tỉnh Lào Cai

Đại học Sư phạm tiếng Anh Đại học Thái Nguyên
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32 DTTS

18 LC081 Phạm Thị Yến 21/5/1993 Kinh
Phường Pom Hán, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Viện Đại học Mở Hà
Nội

x
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Hoàng Đăng Khoa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

Danh sách gồm 18 thí sinh (Tổng số thí sinh có mặt: ...……; Tổng số thí sinh vắng mặt:…….)


